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- Nội dung và màu sắc như mẫu
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GMP-WHO

Clorpheniramin 4mg
CONG THUC:

Clorpheniramin maleat........4mg.

Tá dược: Lactose, tinh bột sắn, gelatin, aspartam, magnesi stearat, vang Quinolein, xanh patente, hương dâu vừa đủ 1 viên nén dài.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài.
0UY CÁCH ĐÓNG GÚI: Hộp 50 vỉ x 15 viên, Hộp 20 vi x 15 vién, Chai 100, 200, 500 viên
DƯỢC LỰC HỌC:

Glorpheniramin maleat là một kháng histamin có tác dụng an thần. Như hầu hết các kháng histamin khác, clorpheniramin cũng có tác dụng phụ chống tiết
acetylcholin, nhưng tác dụng này khác nhau nhiều giữa các cá thể.

DUGC DONG HOC:
Clorpheniramin maleat hấpthutốt khi uống và xuất hiện trong huyết tương trong vòng 30 — 60 phút. Nồng độ đỉnh huyết tương đạt được trong khoảng 2,5 - 6
giờ sau khi uống. Glorpheniramin maleat chuyển hóa nhanh và nhiều. Thuốc được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng không đổi hoặc chuyển hóa, sự bài
tiết phụ thuộc vào pH và lưu lượng nước tiểu. Thời gian bán thải là 12-15 giờ và ở người suy thận mãn, kéo dài 280 — 330 giờ.

CHÍĐỊNH:
Viêm mũi dị ứng mùa và quanh năm.

Những triệu chứng dị ứng khác như: mày đay, viêm mũi vận mạch do histamin, viêm kết mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc phù mạch, dị ứng thức ăn.

CHONG CHi ĐỊNH:
Quá mẫn với clorpheniramin maleat hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
Người bệnh đang cơn hen cấp.
Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt
Glocom góc hẹp.

Tắc cổ bàng quang.
Loét dạ dày, tắc môn vị - tá tràng.
Người cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đề thiếu tháng.

Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamine oxidase trong vòng 14 ngày.

THAN TRONG:
Glorpheniramin có thể làm tăng nguy cơbí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết acetylcholin của thuốc, đặc biệt ở người phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu,

tắc môn vị tá tràng và làm trầm trọng thêm ở người bệnh nhược cơ.

Tác dụng an thần của clorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuốc an thần khác.
0ó nguycơ gây biến chứng đường hô hấp, suy giảm hô hấp và ngừng thởở người có bệnh phổi mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở.
0ó nguy cơ bị sâu răng khiđiều trị thời gian dài do tác dụng chống tiết acetylcholin, gây khô miệng.
Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ và suy giảm tâm thần vận động. Do đó cần tránh dùng cho người đang lái xe hoặc điều khiển máy
móc.

Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị glocom.

Dùng thuốc thận trọng với người cao tuổi (trên 60 tuổi) vì những người này thường tăng nhạy cảm với tác dụng chống tiết acetylcholin.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Các thuốc ức chế monoamine oxydase làm kéo dài và tăng tác dụng chống tiết acetylcholin của thuốc kháng histamin.
Ethanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chếthần kinh trung ương của clorpheniramin.

Glorpheniramin ức chế chuyển hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin.

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON:

Thường gặp: an thần (từ ngủ gà nhẹ đến ngủ sâu); khô miệng; chóng mặt; buồn nôn và gây kích thích xây ra khi điều trị ngắt quãng. Tuy nhiên, hầu hết người
bệnh chịu đựng được các phản ứng phụ khiđiều trị liên tục, đặc biệt nếu tăng liều từ từ.

Tác dụng phụ chống tiết acetylcholin trên TKTW va ở người nhạy cam (người bị bệnh glocom, phì đại tuyến tiền liệt và những tình trạng dễ nhạy cảm khác) có
thể nghiêm trọng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng đường uống.
Viêm mũi dị ứng theo mùa:

Người lớn: bắt đầu uống 4mg lúc đi ngủ, sau tăng từ từ trong 10 ngày đến 24mg/ngày, nếu dung nap được chia làm 2 lần, cho đến cuối mùa.
Trẻ em (2 -6 tuổi): uống 1mg, 4— 6 giờ một lần, dùng đến ö6mg/ngày
6 — 12 tuổi: Ban đầu uống 2 mg lúc đi ngủ, sau tăng dần dần trong 10 ngày đến 12 mg/ngày, nếu dung nạp được, chia 1 — 2 lần, dùng cho đến hết mùa.

Người cao tuổi: Dùng 4 mg, chia 2 lần/ngày.

QUÁ LIỀU VÀXỬTRÍ:
Liều gây chết của clorpheniramin maleat khoảng 25 - 50 mg/kg thé trọng Những triệu chứng và dấu hiệu quá liều bao gồm an thần, kích thích nghịch thường

hệ TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết acetylcholine, phản ứng loạn trương lực vàtrụy tim mạch loạn nhịp.

Xử trí bằng cách rửa dạ dày hoặc gây nôn bằng siro ipecacuanha. Sau đó dùng than hoạt và thuốc tẩy để hạn chế hấp thu.
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PHY NU CO THAI VA CHO CON BU:
Chỉ nên dùng cho người mang thai khi thật cần thiết. Dùng thuốc trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể dẫn đến những phản ứng nghiêm trong 6tré sd sinh.

Glorpheniramin maleat có thể được tiết qua sữa mẹ và ức chế tiết sữa. Vì các thuốc kháng histamin có thể gây phản ứng nghiêm trọng với trẻ bú mẹ, nên

cần cân nhắc hoặc không cho con bú hoặc không dùng thuốc, tùy thuộc mức độ cần thiết của thuốc đối với người mẹ.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VA VAN HANH MAY MOC:
Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ và suy giảm tâm thần vận động trong một số người bệnh nên cần tránh dùng cho người lái xe hoặc

vận hành máy móc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến bác sĩ.
Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 300.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV
Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
221B - Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiến - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

ĐT: 061.3822592 Fax: 061. 3821608

E-mail: donai_pharm@yahoo.com.vn
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